
Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Lê Nguyễn Minh Anh 20/09/2007 TP. HCM Kinh Lê Trung Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Luyến THCS T.Tiến Tân Tiến TTH

2 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh x 13/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Đức Thược Hoàng Thị Thu Hòa THCS TPT Xóm Đồng TPT 0357850352

3 Nguyễn Gia Bảo 20/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Bình Phạm Thị Thúy Nga THCS NVX M.Khánh A TM 0399769352

4 Phong Thị Phương Châm x 21/12/2007 TP. HCM Kinh Phong Văn Hùng Lê Thị Ngọc THCS PVC 3 PVC 0382802823

5 Lê Hoàng Châu x 13/02/2007 TP. HCM Kinh Lê Hoàng Khanh Võ Thị Ngọc Minh THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH 0836605488

6 Bùi Lê Phương Dung x 10/01/2007 TP. HCM Kinh Bùi Văn Tòng Lê Thị Ngọc Ánh THCS TPT Chợ TPT 0394503729

7 Dương Thùy Dương x 16/11/2006 TP. HCM Kinh Dương Minh Thông Nguyễn Thị Liễu THCS Tr An An Bình TrA 0878626409

8 Nguyễn Hải Duy 11/09/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Cẩm Chi 10A3 3A TTĐ

9 Trần Thị Mỹ Duyên x 19/06/2007 Cần Thơ Kinh Trần Giang Sơn Đỗ Hoàng Mỹ Phượng THCS PVC 5 PVC 0353856394

10 Trần Hải Đăng 28/12/2007 TP. HCM Kinh Trần Hải Dương Cao Thị Thúy THCS ANT Bến Mương ANT 0393474378

11 Trần Minh Đăng 23/12/2006 TP. HCM Kinh Trần Văn Chung Lê Đình Bích Ngọc THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH

12 Đặng Tấn Đạt 19/11/2007 TP. HCM Kinh Đặng Văn Tấn Võ Thị Ngọc Ngà THCS TPT Cây Da TPT

13 Lê Chí Đạt 30/12/2007 Kiên Giang Kinh Lê Văn Dì Trần Kim Yến THCS TTT An Minh Kiên Giang Ấp 2A - TTT 0982257420

14 Trần Tấn Đạt 15/04/2005 TP. HCM Kinh Trần Tấn Bình Nguyễn Thị Ngọc Phương 10A1 Tây TAH 0379615230

15 Trần Tuấn Đạt 07/07/2007 Quảng Ngãi Kinh Trần Thanh Phong Trương Thị Dự THCS T.Tiến Tân Tiến TTH

16 Mai Phúc Hậu 21/09/2005 TP. HCM Kinh Mai Thanh Hùng Nguyễn Thị Trúc Hương THCS TPT Cây Da TPT 0813198067

17 Nguyễn Thanh Hiệp 12/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Phước Nguyễn Thị Bích Hậu THCS BH 3 BM 0562869328

18 Nguyễn Huy Hoàng 16/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Thị Thu Hà THCS TTT 2A TTT

19 Nguyễn Đặng Quỳnh Hương x 04/03/2007 Tiền Giang Kinh Nguyễn Cao Phương Tiền Đặng Thị Ngọc Mến THCS TAH Phường 8 Gò Vấp Mũi Lớn 1 - TAH 0901279187

20 Nguyễn Quốc Huy 14/09/2007 Bến Tre Kinh Nguyễn Quốc Trị Tô Yến Phương THCS TL T.T.Trung TLH 0362973037

21 Nguyễn Quốc Huy 07/11/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Quốc Trung Trần Thị Kim Loan 10A1 Bến Đò 1 TPT 0342071949

22 Trần Gia Huy 29/09/2007 TP. HCM Kinh Trần Anh Kiệt Nguyễn Thị Mỹ Lệ THCS HP 5 HP 0374575026

23 Dương Hoàng Khang 22/08/2007 TP. HCM Kinh Dương Văn Khương Trần Kim Ngọc TH - THCS T.Trung1A TTT 0903576229

24 Ngô Lưu Thái Khang 22/11/2007 Phú Yên Kinh Ngô Quốc Thái Lưu Trương Dạ Thảo THCS T.Tiến Xóm Huế TAH 0975997560

25 Nguyễn Trí Khang 23/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Tùng Phạm Ngọc Mới THCS TTH T.T.Nhất Quận 12 Ấp Bàu Sim - TTH 0339008699

26 Phan Anh Kiệt 27/01/2006 Bình Dương Kinh Phan Xuân Khánh Nguyễn Thị Thu Thủy THCS HP 2 HP 0862537606

27 Nguyễn Quốc Lập 06/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Ri Nguyễn Thị Trinh THCS PVA 3 PVA

28 Đinh Văn Nam 01/03/2007 Hưng Yên Kinh Đinh Văn Lư Nguyễn Thị Huyên THCS TPT Khoái Châu Hưng Yên Ấp Đình - TPT 0976448824

29 Ngô VĂn Quốc Nam 06/09/2006 TP. HCM Kinh Ngô Văn Long Lê Thị Cảm 10A5 Chợ PT 0363841335

30 Nguyễn Bảo Ngọc x 14/08/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Vũ Võ Thị Kim Cương 10A13 Cây Sộp TAH 0975823287

31 Trần Hoàng Ngọc 08/02/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Trung Cao Thị Xuyên THCS NĐ Bàu tròn NĐ 0329335681

32 Nguyễn Ý Nhi x 15/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Ý Phạm Thị Thu Trang THCS PH Trại Đèn PH 0949929274

33 Tăng Bảo Như x 03/08/2007 TP. HCM Kinh Tăng Trọng Trí Võ Thị Bích Ngọc THCS TAH Bàu Tre 1 TAH 0965026945

34 Võ Tấn Nhựt 15/04/2007 Bình Dương Kinh Võ Tấn Lực Nguyễn Thị Châu Thy THCS HP 3 HP

35 Phạm Văn Phát 14/10/2007 TP. HCM Kinh Phạm Văn Phúc Huỳnh Thị Thanh Xuân THCS TPT Cây Da TPT

36 Nguyễn Tấn Sang 24/07/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Tín Bùi Thị Thu Dung 10A6 1 HP 0915318074

37 Lê Trần Sơn 12/05/2006 TP. HCM Kinh Lê Văn Sự Trần Thị Phượng 10A7 An Hòa Tr.An 0334256692

38 Nguyễn Nhật Thanh 07/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Trí Sỹ Lưu Thị Hà THCS T.Tr 2 3 TTCC 0325467438

39 Hồ Thị Phương Thảo x 27/12/2007 TP. HCM Kinh Hồ Văn Ba Phạm Thị Ngọc Hồng THCS TPT Phú Lợi TPT 0837045800

40 Nguyễn Thị Phương Thảo x 12/04/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Thơ Huỳnh Thị Phương Thúy THCS ANT Ba Sòng ANT 0363678412

41 Ngô Thị Anh Thư x 30/05/2007 TP. HCM Kinh Ngô Công Thành Lê Thị Lý THCS T.Tiến Tân Định TTH 0345756489

42 Nguyễn Minh Tiến 11/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Thắng Văn Thị Hằng THCS TTH Phường 2 Quận 10 Ấp Tân Định - TTH 0933431410

43 Trương Thị Bảo Trâm x 23/06/2007 TP. HCM Kinh Trương Văn Ngơ Trần Thị Trang THCS NĐ Đức Hiệp NĐ 0385839249

44 Trương Hoàng Vinh 09/03/2006 TP. HCM Kinh Trương Thị Thơm 10A8 Cây Sộp TAH 0398340847

45 Đoàn Ngọc Anh Vũ 15/01/2007 Bình Phước Kinh Đoàn Hữu Nhi Lê Thị Ánh Hồng THCS PVA 4 PVA 0389718660

46 Trần Ngọc Vũ 11/07/2006 Bình Thuận Kinh Trần Ngọc Toàn Trần Thị Kim Thảo THCS TPT Tuy Phong Bình Thuận Ấp Chợ - TPT 0396250557

47 Nguyễn Thị Tường Vy x 23/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Phục Nguyễn Thị Trinh THCS PHĐ Phú Mỹ PHĐ 0369779085

48 Vương Đặng Tường Vy x 19/09/2006 TP. HCM Kinh Vương Công Phát Đặng Ngọc Lan THCS PHĐ Phú Hiệp PHĐ 0358615882
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Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A1  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :   VÕ THỊ MỸ DUYÊN                                            - SĐT : 0902554212

UBND HUYỆN CỦ CHI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Nguyễn Quốc An 01/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Ngọc Hồ Lê Thị Ngọc Vân THCS PVC 1 PVC 0327028959

2 Võ Quốc An 23/08/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Tân Huỳnh Thị Ngân THCS Tr.An Chợ Tr.An

3 Lê Tuấn Anh 18/02/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Việt Lê Thị Huyền THCS PVA Thọ Xuân Thanh Hóa Ấp 3 - PVA 0327404478

4 Liêu Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2007 TP. HCM Kinh Liêu Thanh Hùng Nguyễn Thị Thúy Kiều THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH 0389423180

5 Nguyễn Bảo Anh 14/02/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Tuyết Hoa 10A12 Rạch Giá Kiên Giang Ấp Đình - TPT 0377288576

6 Nguyễn Thị Ngọc Châu x 06/12/2007 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Hỷ Trần Thị Bé Hai THCS PHĐ Phú Mỹ PHĐ 0327640248

7 Lê Bùi Bảo Đăng 13/03/2007 TP. HCM Kinh Lê Tấn Lực Bùi Kim Vân THCS TTT 3A TTT 0365136704

8 Mao Lý Minh Đạt 05/11/2007 TP. HCM Kinh Mao Đại Đức Lý Thị Thúy Vân THCS PVC 3 PVC 0975714407

9 Nguyễn Thành Đạt 24/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Long Nguyễn Thị Thủy Lợi THCS PVA 6 PVA 0903042167

10 Phan Trường Giang 18/02/2007 TP. HCM Kinh Phan Hùng Cường Trần Thị Ánh Huệ THCS TPT Đình TPT 0931190237

11 Nguyễn Thị Kim Hằng x 09/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Quỳnh Anh THCS TPT T.M. Tây Quận 12 Ấp Bàu Sim - TTH 0789703991

12 Lê Nhật Hào 30/06/2006 TP. HCM Kinh Lê Duy Tú Nguyễn Thị Kim Anh THCS PVA 3 PVA 0969956471

13 Trần Tâm Nhựt Hào 30/04/2006 TP. HCM Kinh Trần Văn Tân Đào Thị Bích Phượng THCS NVX Bình Thượng 1TM 0357836372

14 Bùi Võ Minh Hiếu 27/06/2007 TP. HCM Kinh Bùi Văn Cu Võ Thúy Lan THCS TL Phường 4 Quận 4 Trung Bình - TLT 0924745226

15 Phan Đỗ Trọng Hiếu 20/11/2007 TP. HCM Kinh Phan Hoàng Trọng Đỗ Trần Trong Nàng THCS T.Tr 2 KP8 TTCC

16 Phạm Anh Sỹ Hùng 29/09/2007 TP. HCM Kinh Phạm Thị Ngọc Hiếu THCS PVC 4 PVC 0332206162

17 Nguyễn Gia Hưng 17/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Vương Khang Cao Thị Lệ Thắm THCS HP 1A HP 0986981303

18 Đỗ Trần Quỳnh Hương x 07/04/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Thiện Phú Trần Thị Thu Hiền THCS T.Tr 2 KP3 TTCC 0909582314

19 Lê Gia Huy 29/08/2007 TP. HCM Kinh Lê Thành Quốc Ngô Thị Thanh Hương THCS TAH Bàu Tre 2 TAH 0339517313

20 Nguyễn Minh Huy 02/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Mạnh Đoàn Thị Liên THCS PVA 1 PVA 0785598827

21 Vũ Trần Gia Huy 05/12/2007 TP. HCM Kinh Vũ Trung Hậu Trần Tuyết Nhung THCS PHĐ Phú Hiệp PHĐ

22 Phùng Tuấn Khang 18/04/2007 TP. HCM Kinh Phùng Anh Tuấn Phạm Thị Hồng Thủy THCS PVA 1 PVA Hộ nghèo

23 Đặng Huỳnh Lâm Khoa 24/12/2006 TP. HCM Kinh Đặng Văn Hiếu Huỳnh Thị Thu Hằng THCS TPT Chợ TPT 0949258184

24 Nguyễn Đăng Khôi 05/09/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Thị Hiền THCS TAH Bàu Tre 2 TAH

25 Lê Thị Thùy Linh x 18/02/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Việt Lê Thị Huyền THCS PVA Thọ Xuân Thanh Hóa KP3 - TTCC 0971742646

26 Hồ Tấn Lộc 27/11/2006 TP. HCM Kinh Hồ Thanh An Nguyễn Thị Ngọc Hà 10A6 5 HP 0343268259

27 Phạm Nguyễn Thảo Ly x 05/09/2007 TP. HCM Kinh Phạm Hữu Phòng Nguyễn Thị Kim Liên THCS TLH Xóm Mới TLH

28 Nguyễn Thị Kiều Mi x 18/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Nhật Trường Lê Hồng Trinh THCS TPT Chợ TPT

29 Nguyễn Ngọc Yến Nhi x 21/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Bích Nga THCS PVC 4 PVC 0354573844

30 Đào Thị Quỳnh Như x 04/06/2007 TP. HCM Kinh Đào Văn Quí Huỳnh Thị Điểm THCS NĐ Bàu Chứa NĐ 0398812401

31 Nguyễn Ngọc Ánh Như x 18/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Sơn Nguyễn Thị Bé Nhi THCS TLH Trảng Lắm TLH 0368042853

32 Nguyễn Tấn Phước 29/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Tấn Lê Thị Ngọc Bích THCS PVA 1 PVA 0346753572

33 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 13/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Thị Hồng THCS TTĐ 4 TTĐ 0353316359

34 Huỳnh Minh Sang 07/09/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Minh Khương Nguyễn Thị Rồi THCS PHĐ Phú Thuận PHĐ 0358477953

35 Huỳnh Tấn Tài 27/02/2007 Long An Kinh Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Thị Ngọc Vàng THCS TPT Bến Đò 1 TPT

36 Đoàn Thị Minh Tâm x 14/10/2007 TP. HCM Kinh Đoàn Minh Dũng Nguyễn Ngọc Ánh THCS TTH Phường 1 Quận 6 Ấp Chánh - TTH

37 Võ Nguyễn Mỹ Tâm x 31/12/2007 Bình Dương Kinh Võ Thanh Bình Nguyễn Thị Loan THCS BH 4B BM 0335680478

38 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 14/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Tấn Minh Nguyễn Thị Lý THCS ANT Xóm Trại ANT 0793982669

39 Nguyễn Hoàng Thịnh 18/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Giang Đặng Thị Tú THCS TTH Giồng Riềng Kiên Giang Ấp Tân Tiến - TTH 0862807293

40 Lương Đỗ Anh Thư x 27/03/2007 TP. HCM Kinh Lương Phúc Hậu Đỗ Thị Kim Tuyến THCS TPT Cây Da TPT

41 Nguyễn Nghi Thương x 19/05/2004 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Mỹ Linh THCS NVX M.Khánh A TM 0789721204

42 Nguyễn Ngọc Thúy x 18/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Chí Quốc Võ Hoàng Ngọc Lan THCS HP 5 HP 0707588041

43 Nguyễn Ngọc Mỹ Trâm x 01/04/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Trang THCS T.Tr Hậu TAH 0389498936

44 Nguyễn Thị Trâm x 05/09/2007 Kiên Giang Kinh Quí Tín Nguyễn Thị Ngọc Đà THCS TTH Châu Thành Kiên Giang Xã TTH 0389339517

45 Nguyễn Ngọc Bảo Trân x 05/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Ngọc Hùng Phan Thị Thủy THCS NVX Mỹ Khánh A TM

46 Võ Hoàng Anh Vũ 28/12/2007 TP. HCM Kinh Võ Ngọc Minh Nguyễn Thị Hồng Mến THCS T.TrungHội Thạnh TrA

47 Dương Ngọc Như Ý x 09/11/2006 TP. HCM Kinh Dương Thành Long Trần Thị Thu Ngân THCS TTH Trảng Bàng Tây Ninh Ấp Bàu Sim - TTH 0773955812

48 Phan Thị Hải Yến x 25/01/2007 Quảng Bình Kinh Phan Văn Tính Nguyễn Thị Hương THCS TTT Tuyên Hóa Quảng Bình Ấp 2A - TTT 0877577875
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Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A2  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :      NGUYỄN THỊ LOAN                                         - SĐT : 0365321716



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Châu Thiện An 29/08/2007 TP. HCM Kinh Châu Minh Thiện Nguyễn Thanh Bình THCS TAH Cây Sộp TAH 0783628301

2 Lê Thị Hải Anh x 21/01/2007 Hưng Yên Kinh Lê Văn Tài Nguyễn Thị Vui THCS TPT Kim Động Hưng Yên Ấp Chợ - TPT 0928380228

3 Nguyễn Phương Anh x 18/04/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Phương Nguyễn Thị Hoa Lý THCS TL Đồn TLH

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 09/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Thân Lê Thị Mỹ Hằng THCS T.Tiến Tân Thành TTH 0774867695

5 Nguyễn Thị Ngọc Chi x 22/02/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hòa Lê Thị Ngọc Thủy THCS TAH Bàu Tre 1 TAH 0377063450

6 Nguyễn Thanh Cường 23/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Tiền Nguyễn Thị Ba THCS TTH 3 PVA 0387807464

7 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 05/10/2006 Đồng Nai Kinh Nguyễn Văn Phong Đặng Thị Hồng Phương THCS TPT Phú Lợi TPT 0383475420

8 Trà Hải Đăng 20/05/2007 TP. HCM Kinh Trà Văn Tèo Hồ Thị Thanh Lan THCS NVX B.Thượng 1 TM 0394310276

9 Đặng Trung Đoàn 21/05/2004 TP. HCM Kinh Đặng Trung Thành Đinh Thị Hồng Chi THCS TLH Trảng Lắm TLH 0708309729

10 Nguyễn Phương Đông 19/12/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Phương Nguyễn Ngọc Thu 10A12 Bến Đò 1 TPT 0397807006

11 Nguyễn Đức Giàu 03/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Trúc Giang THCS ANT Gò Nổi ANT 0382019141

12 Nguyễn Minh Hải 20/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hồ Đỗ Thị Mỹ Duyên THCS TAH Bàu Tre 2 TAH

13 Nguyễn Thanh Hải 11/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Quốc Trần Thanh Hiền THCS TPT Giữa TPT 0925259200

14 Huỳnh Ngọc Hân x 07/06/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Xuân Hải Trần Thị Thảo THCS PHĐ Phú Hiệp PHĐ

15 Phạm Lê Khánh Hân x 21/02/2007 TP. HCM Kinh Phạm Văn Hùng Lê Khánh Ly THCS PH Ba Sa PH

16 Phạm Thị Hồng Hạnh x 18/04/2007 TP. HCM Kinh Phạm Văn Cảnh Nguyễn Thị Thanh Tuyền THCS PT Vườn Trầu PT 0337734592

17 Lê Lý Nhật Hào 16/07/2006 TP. HCM Kinh Lê Văn Hùng Lý Thị Cẩm Bình THCS TPT Phú Lợi TPT 0388528482

18 Nguyễn Minh Hưng 10/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Lộc Nguyễn Thị Tuyết THCS T.Tiến Tân Tiến TTH 0704465145

19 Lâm Hoàng Huy 28/08/2007 TP. HCM Kinh Lâm Văn Hải Lý Thị Pía THCS T.Tiến Tân Thành TTH

20 Nguyễn Ngọc Bích Huyền x 14/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn An Khương Nguyễn Thị Lộm THCS TPT Bến Đò 2 TPT 0937927035

21 Nguyễn Minh Khang 15/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Tạo Nguyễn Thị Tô Châu THCS TPT Đình TPT

22 Trần Thị Mai Khanh x 01/11/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Tửng Trần Thị Yến Oanh THCS PHĐ Phú Hòa PHĐ 0395524548

23 Trương Anh Khoa 23/05/2006 TP. HCM Kinh Trương Văn Minh Nguyễn Thị Mỹ Dung 10A1 Mũi Lớn 1 TAH

24 Nguyễn Lâm 25/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Rương Lâm Thị Bích THCS PVA 1 PVA

25 Phan Thanh Lể 19/10/2005 TP. HCM Kinh Phan Thanh Bình Nguyễn Thị Kim Lan 10A2 Trạm Bơm TPT 0931146610

26 Nguyễn Thị Mỹ Lệ x 05/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Miên Châu Thị Tâm THCS TTĐ 4 TTĐ 0365854615

27 Lang Hoài Linh 22/04/2007 Nghệ An Thanh Lang Văn Tài Lang Thị Kỷ THCS PVC Nghĩa Đàn Nghệ An Ấp 3 - PVC

28 Ngô Đức Mạnh 25/12/2007 TP. HCM Kinh Ngô Văn Đức Nguyễn Thị Ngọc Thu THCS PVA 4 PVA

29 Lê Diễm Mi x 03/02/2006 TP. HCM Kinh Lê Minh Hòa Nguyễn Thị Diệu 10A11 Phước Hòa PH 0347807230

30 Phạm Trọng Minh 28/09/2007 TP. HCM Kinh Phạm Đức Công Nguyễn Thị Thu Thảo THCS TPT 4 Gò Vấp Ấp B.Đò 1 - TPT 0862600740

31 Huỳnh Diễm My x 01/08/2006 TP. HCM Kinh Huỳnh Văn Hưng Lê Thị Ngọc Diễm THCS TL Đồn TLH 0924588055

32 Nguyễn Duyên Kiều Ngân x 22/02/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hữu Duyên Nguyễn Thị Thúy Kiều THCS TAH Cây Sộp TAH

33 Phan Chí Nghĩa 25/12/2006 TP. HCM Kinh Phan Thanh Tùng Võ Thị Diệu THCS TPT Phú Lợi TPT

34 Lương Lê Nhất 06/03/2006 TP. HCM Kinh Lương Trường Sang Lê Thị Tuyết Loan 10A3 Cây Da TPT 0865678471

35 Nguyễn Bảo Nhi x '07/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hồng Phong Tô Thị Minh Kiều THCS TTT 2A TTT

36 Nguyễn Tấn Phát 10/10/2006 Bạc Liêu Kinh Nguyễn Trường Giang Mã Ngọc Linh THCS T.Tr Giá Rai Bạc Liêu Ấp T.Lắm - TLH 0865437509

37 Sao Ngọc Quyền x 20/11/2007 TP. HCM Kinh Sao Ngọc Đức Lê Thị Triệu THCS TAH Tam Tân TAH 0369600599

38 Nguyễn Việt Thái 12/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Sang Nguyễn Thị Anh Thơ THCS TPT Láng Cát TPT

39 Trần Hữu Thắng 21/11/2006 TP. HCM Kinh Trần Hữu Lộc Nguyễn Thị Tài THCS PVA 3 PVA

40 Phan Huỳnh Phương Thảo x 28/03/2007 TP. HCM Kinh Phan Thị Lan Anh THCS Điện BiênPhường 21 Bình Thạnh KP3 - TTCC 0902649150

41 Nguyễn Thị Thanh Thùy x 30/09/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Đông Thanh Nguyễn Thị Hồng Ngân THCS T.Tr KP1 TTCC 0967006638

42 Lê Thị Cẩm Tiên x 08/03/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Mãi Vy Thị Hà THCS ANT Lô 6 ANT

43 Nguyễn Thanh Trúc x 12/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Lợi Trương Thị Thanh Thủy THCS PVA 5 PVA

44 Nguyễn Minh Uyên x 1908/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Sơn Lê Thị Xuân Trang THCS TPT Cây Da TPT

45 Đoàn Ngọc Tường Vy x 02/11/2007 TP. HCM Kinh Đoàn Vĩnh Cường Nguyễn Thị Như Ngọc THCS PVC Bàu Trăn NĐ 0379634749

46 Nguyễn Trà Vy x 16/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Phong Trần Thị Kim Sa THCS PHĐ Phú Lợi PHĐ 0362965039

47 Nguyễn Diệp Hoài Xuân x 13/01/2007 Bình Định Kinh Nguyễn Minh Trí Diệp Thúy Hoàng THCS PVA 1 PVA 0979861759

48 Dương Ngọc Như Ý x 17/04/2007 TP. HCM Kinh Dương Văn Vui Nguyễn Thị Châu THCS PT Chợ PT 0865406916
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Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A3  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :     LÊ THỊ BÍCH CHI                                          - SĐT : 0984801625



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Bùi Vân An 30/09/2007 TP. HCM Kinh Bùi Thanh Vân Nguyễn Thị Mỹ Liên THCS PVC ĐắkRLấp Đắk Nông Ấp 3 - PVC

2 Lê Thanh Bi 10/04/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Thanh Dương Thị Bé Sáu THCS T.Tiến Tân Tiến TTH

3 Võ Ngọc Bảo Châu x 14/10/2007 Bình Dương Kinh Võ Văn Quốc Nguyễn Thu Thủy THCS TTĐ 4 TTĐ

4 Đinh Nguyễn Đức Duy 19/02/2007 TP. HCM Kinh Đinh Công Nhuận Nguyễn Thị Nhung THCS PT Vườn Trầu PT 0397619884

5 Nguyễn Trần Ngọc Duyên x 16/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Dũng Trần Ngọc An THCS HP 9A TTĐ

6 Đặng Thành Đạt 21/10/2007 TP. HCM Kinh Đặng Thành Sơn Phạm Thị Kim Thoa THCS TPT Bến Đò 2 TPT 0395570718

7 Trần Thị Ngọc Hân x 28/06/2007 TP. HCM Kinh Trần Thanh Nghị Nguyễn Thị Cẩm Trang THCS T.Tr 2 KP1 TTCC

8 Nguyễn Minh Hiếu 14/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Toàn Đinh Thị Tuyết Mai THCS NVX M Khánh B TM 0982723320

9 Lê Thị Cẩm Hồng x 09/11/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Hải Lê Thị Thìn THCS PVA 6 PVA 0388712798

10 Bùi Dương Huy 16/07/2007 TP. HCM Kinh Bùi Minh Cảnh Dương Thị Thùy Trang THCS TTĐ 3A TTĐ

11 Lê Nhật Huy 14/07/2007 TP. HCM Kinh Lê Hoàng Vũ Trần Thị Thanh Trang THCS TPT Giữa TPT

12 Nguyễn Quốc Huy 27/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Thị Dung THCS TTH Bàu Sim TTH 0762932480

13 Trần Thị Nhật Linh x 23/05/2007 Hà Nội Kinh Nguyễn Đình Tuyền Nguyễn Thị Oanh THCS Mỹ TiếnMỹ Lộc Nam Định Ấp 2 - TTT 0365918715

14 Nguyễn Hải Lý 11/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hải Trần Thị Kim Loan THCS TTT 3A TTT 0383015733

15 Võ Hoài Minh 13/06/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Hai Lê Thị Bé THCS PVC 5 PVC 0398901148

16 Trần Thị Thu Nga x 18/10/2007 TP. HCM Kinh Trần Trọng Giang Nguyễn Thị Thanh THCS PVC Cây Trắc PHĐ 0981825739

17 Nguyễn Thị Kim Ngân x 22/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Trung Hậu Nguyễn Thị Tú Anh THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH

18 Nguyễn Hoài Nghĩa 30/12/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Cang Lê Thị Chi THCS TTr 2 KP6 TTCC 0365365714

19 Lê Trần Thanh Ngọc x 19/03/2007 TP. HCM Kinh Lê Trung Hiếu Trần Thị Thanh Tâm THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH 0345632707

20 Nguyễn Lê Nguyên 23/09/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Lê Quang Nguyễn Thị Kim Xuyến THCS PH Cây Trâm PH 0342965632

21 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên x 24/09/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Hồng Phước Trịnh Ngọc Dung 10A4 KP4 TTCC

22 Nguyễn Ngọc Như x 02/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn An Nguyễn Thị Hoa THCS Tr.An An Bình Tr.An 034667399

23 Tạ Nguyễn Minh Nhựt 10/09/2006 TP. HCM Kinh Tạ Hiền Bôramy Nguyễn Thị Yến Nhi 10A9 KP2 TTCC

24 Trịnh Hải Ninh 25/10/2006 Hà Nam Kinh Trịnh Văn Tuấn Đào Thị Hiền THCS NĐ Thanh Liêm Hà Nam Ấp Ngã Tư - NĐ 0332664863

25 Phạm Tấn Phát 10/02/2007 TP. HCM Kinh Phạm Thanh Hùng Trần Thị Thanh Thảo THCS NVX Bình Hạ Tây TM 0987708438

26 Nguyễn Quốc Phong 17/05/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Ngọc Phương Lê Thị Chi THCS T.Tr 2 KP6 TTCC 0329287424

27 Nguyễn Thanh Phong 29/12/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Tiến Đạt Bùi Thị Linh Phương 10A1 Đình TPT 0362977100

28 Trần Nhật Phong 17/07/2006 TP. HCM Kinh Trần Hải Bằng Nguyễn Thị Thu Trang THCS T.Tr 2 KP2 TTCC 0929653864

29 Nguyễn Trần Quốc Phú 02/02/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Trần Quốc Phong Đỗ Thị Kiều Hận THCS PT Cây Trôm PH

30 Võ Minh Phước 18/10/2007 TP. HCM Kinh Võ Minh Phương Liêu Thị Hảo THCS PVA 5 PVA

31 Trần Hoàng Phương 04/10/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Hoàng Lê Thị Lụa THCS T.Tr 2 KP6 TTCC

32 Võ Hoài Phương Quang 11/09/2007 TP. HCM Kinh Võ Hoài Phương Phạm Thị Chi THCS T.Tr 2 KP7 TTCC

33 Nguyễn Hữu Thái 29/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Tâm Huỳnh Thị Ngọc THCS PVA 6 PVA 0869783907

34 Trần Quốc Thái 01/06/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Xài Trần Thị Thu Trúc THCS PH Mũi C Tiểu PH

35 Nguyễn Ngọc Yến Thanh x 16/07/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Thông Vương Thị Châu 10A10 Thượng TTH 0931222828

36 Đoàn Lê Trúc Thảo x 02/10/2007 TP. HCM Kinh Đoàn Thanh Tùng Lê Thị Nhẫn THCS TTĐ 7A TTĐ 0353502522

37 Huỳnh Ngọc Thi 14/06/2007 Kiên Giang Kinh Huỳnh Văn Ngọc Nguyễn Thị Tám THCS T.Tiến Gò Quao Kiên Giang Ấp Tân Thành - TTH 0335294617

38 Trần Hoàng Thủy Tiên x 31/10/2007 TP. HCM Kinh Trần Xuân Thanh Phan Thị Phương THCS HP 1A HP

39 Trần Ngọc Thùy Tiên x 21/12/2007 TP. HCM Kinh Trần Tuấn Đạt Huỳnh Hồng Thi THCS T.Tr KP5 TTCC

40 Nguyễn Thị Ngọc Trang x 06/12/2007 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Hỷ Trần Thị Bé Hai THCS PHĐ Phú Mỹ PHĐ 0817308249

41 Trần Nguyễn Thùy Trang x 24/01/2007 TP. HCM Kinh Trần Phong Vũ Nguyễn Thụy Thanh Hồng THCS TPT Cây Da TPT 0769950621

42 Lê Thị Mỹ Trinh x 16/06/2007 TP. HCM Kinh Lê Thị Mỹ Linh THCS TAH Bàu Tre 1 TAH 0329944184

43 Lê Nguyễn Chí Trọng 13/12/2007 TP. HCM Kinh Lê Chí Linh Nguyễn Hồng Loan THCS PH M.C.Tiểu PH 0904131367

44 Nguyễn Cao Trường 26/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Khang Cao Thị Cúc THCS TPT Bến Đò 1 TPT

45 Nguyễn Anh Tú 24/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Vũ Kim Thoa THCS TPT Cây Da TPT 0333400121

46 Trần Thị Bích Tuyền x 18/01/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Sô Huỳnh Ánh Hồng THCS TLH Xóm Mới TLH 0369746473

47 Lại Ngọc Thảo Vy x 14/04/2007 TP. HCM Kinh Lại văn Lượm Ngô Thị Mông THCS NĐ Bàu Chứa NĐ

48 Nguyễn Như Ý x 24/10/2007 Hậu Giang Kinh Nguyễn Hoàng Nghiệp Phạm Thị Tuyết Quyên THCS N.H.ĐàoLong Mỹ Hậu Giang Ấp Xóm Mới - TLH 0868826594
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Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A4  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN                                             - SĐT : 0902201786



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Nguyễn Hoàng Ân 14/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Cẩn Phan Thị Hường THCS TTH Tiền TTH 0395821697

2 Hà Tuấn Anh 24/02/2007 TP. HCM Kinh Hà Thanh Thùy Đoàn Thị Như Ý THCS TPT Mộ Đức Quảng Ngãi Ấp Đình - TPT

3 Cao Hoàng Hương Giang x 02/01/2007 TP. HCM Kinh Cao Văn Ngọc Trần Thị Thanh Thủy THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH 0395152958

4 Tăng Tú Hảo x 31/08/2007 TP. HCM Hoa Tăng Vĩ Hùng Nguyễn Thị Bạch Hương THCS TPT BHH A Bình Tân Ấp Đình - TPT 0707554207

5 Lê Hoàng Phương Hiếu 28/12/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Phương Hoàng Thị Bích Ngọc THCS TTH Bàu Sim TTH

6 Nguyễn Ánh Hồng x 31/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Xuân Phượng Nguyễn Thị Kim Anh THCS TTĐ 3A TTĐ 0333822274

7 Huỳnh Minh Hương x 08/12/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Văn Hiếu Nguyễn Thanh Thảo THCS PT Phước Lộc PT 0349540337

8 Huỳnh Thị Xuân Hương x 14/12/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Tấn Vinh Nguyễn Thị Kim Xuân THCS HP 4 HP

9 Hồ Nguyễn Quang Huy 22/12/2007 TP. HCM Kinh Hồ Văn Thìn Nguyễn Thị Duyên THCS T.Tr Thọ Xuân Thanh Hóa Ấp Tân Thành -TTH

10 Nguyễn Năng Khoa 09/04/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Đình Trường Mai Thị Hòa THCS T.Tr 2 KP3 TTCC

11 Nguyễn Hùng Lâm 05/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Mộng Tuyền THCS TTH Thượng TTH

12 Lương Thị Hồng Ngân x 17/12/2007 Bình Dương Kinh Lương Thị Hồng TH - THCS T.TrungVĩnh Tường Vĩnh Phúc Ấp Thạnh An - Tr.An 0357043548

13 Nguyễn Lê Thanh Ngân x 15/12/2007 Bình Dương Kinh Nguyễn Thanh Dũng Lê Thị Nga THCS Tr.An Chợ Tr.An 0866561934

14 Phạm Kim Ngân x 28/07/2006 TP. HCM Kinh Phạm Văn Nhàn Lê Bích Hòa THCS TLH Trảng Lắm TLH 0879513887

15 Nguyễn Hà Hồng Ngọc x 22/04/2007 Tây Ninh Kinh Nguyễn Văn Hồng Hà Thị Hồng Nhung THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH

16 Trần Khánh Ngọc x 30/01/2007 TP. HCM Kinh Trần Tấn Bình Nguyễn Thị Ngọc Phương THCS T.Tr Tây TAH 0868430172

17 Nguyễn Hữu Nhân 28/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hồng Vũ Huỳnh Thị Diệu Hiền THCS TTH Tiền TTH 0985530600

18 Nguyễn Yến Nhi x 01/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Viết Tâm Ngô Thị Chinh THCS TPT Thiệu hóa Thanh Hóa Ấp Bến Đò 2 - TPT 0901434754

19 Nguyễn Quỳnh Như x 19/09/2007 Vũng Tàu Kinh Nguyễn Hồng Hiếu Lê Vũ Mỹ Dung THCS T.Tiến Tân Thành TTH

20 Trần Thị Huỳnh Như x 01/02/2007 Tây Ninh Kinh Trần Luôn Thành Lưu Thị Mai THCS An Cơ Châu Thành Tây Ninh KP3 - TTCC 0974778974

21 Võ Thị Huỳnh Như x 11/10/2007 TP. HCM Kinh Võ Đức Chí Nguyễn Thị Bích Vân THCS ANT Xóm Mới ANT 0372351193

22 Phạm Thanh Nhựt 22/03/2007 TP. HCM Kinh Đặng Quốc Trung Phạm Thị Lượm THCS ANT Chợ Củ 2 ANT 0925586022

23 Lê Minh Phương 20/08/2006 TP. HCM Kinh Lê Minh Vương Phan Nguyễn Hoàng Oanh THCS T.Tiến Tân Thành TTH 0866436878

24 Nguyễn Thị Bích Phương x 20/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Sang Phan Thị Bích Phượng THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0703481065

25 Lâm Đỗ Mỹ Quyên x 15/05/2007 TP. HCM Kinh Lâm Văn Đon Đỗ Đặng Lan Anh THCS ANT Bến Mương ANT

26 Mai Thanh Tân 27/11/2007 TP. HCM Kinh Mai Thanh Tú Nguyễn Thị Trúc Giang THCS PVC 3 PVC

27 Phan Phúc Thịnh 20/11/2007 TP. HCM Kinh Phan Thành Xuân Đào Thị Ngọc Loan THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0344317960

28 Nguyễn Ngọc Minh Thư x 16/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Mộng Trang THCS PVA 1 PVA 0981086900

29 Trần Anh Thư x 15/08/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Dương Võ Kim Anh THCS TAH Bàu Tre 2 TAH 0394143917

30 Trần Anh Thư x 14/12/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Phong Nguyễn Thị Thanh THCS ANT Xóm Trại ANT 0966410408

31 Lý Thuận 12/12/2007 TP. HCM Hoa Lý Văn Phú YTY SAH THCS TPT Phường 7 Quận 6 Bàu Sim - TTH 0961358648

32 Lê Ngọc Thúy x 08/06/2007 TP. HCM Kinh Lê Xuân Chức Nguyễn Thị Oanh THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0359790653

33 Nguyễn Hữu Tiến 28/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hồng Vũ Huỳnh Thị Diệu Hiền THCS TTH Tiền TTH

34 Nguyễn Phan Nhựt Tiến 05/11/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Qui Phan Thị Thúy Liểu 10A5 Trạm Bơm TPT 0909516609

35 Nguyễn Ngọc Trà x 29/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Đức Bảo Long Đoàn Thị Diệu Trang THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH 0934462530

36 Huỳnh Ngọc Mỹ Trâm x 19/09/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Bá Thanh Phương Nguyễn Thị Kim Cúc THCS T.Tr 2 KP7 TTCC 0336835965

37 Huỳnh Ngọc Phương Trâm x 19/09/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Bá Thanh Phương Nguyễn Thị Kim Cúc THCS T.Tr 2 KP7 TTCC 0764122767

38 Lê Phương Trân x 13/02/2007 TP. HCM Kinh Lê Đình Phương Nguyễn Thị Nhàn THCS T.Tr Xóm Huế TAH 0352613316

39 Huỳnh Mai Yến Trang x 03/04/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Phi Yến THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0337533597

40 Đặng Đình Trí 10/12/2007 Vĩnh Long Kinh Đặng Phước Tùng Nguyễn Thị Hồng Thắm THCS TPT Long Hồ Vĩnh Long Ấp Cây Da - TPT 0338743557

41 Đặng Minh Trí 14/07/2007 TP. HCM Kinh Đặng Minh Toàn Nguyễn Kim Mỹ THCS TPT Gò C Tây Tiền Giang Ấp Phú Lợi- TPT 0937434513

42 Giang Nguyễn Minh Trí 26/04/2007 TP. HCM Kinh Giang Ngọc Trung Nguyễn Thị Ngọc Minh THCS T.Tiến Tân Tiến TTH

43 Nguyễn Đức Trung 27/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Đức Bùi Thị Kim Liên THCS TAH Tam Tân TAH 0336962843

44 Nguyễn Nhật Trường 15/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Trung Huỳnh Thị Lệ Mai THCS TAH Bàu Tre 1 TAH 0376550471

45 Trần Lê Tứ 08/11/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Banh Trần Thị Lan THCS TAH Cây Sộp TAH

46 Lường Quốc Việt 31/10/2007 TP. HCM Kinh Lường Văn Luân Bùi Thị Bình THCS TTH Tiền TTH 0906279597

47 Ngô Thúy Vy x 06/09/2006 TP. HCM Kinh Ngô Minh Hiệu Đặng Thùy Khánh Trang 10A13 3 Bình Mỹ 0377458595

48 Nguyễn Thị Kiều Vy x 28/03/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Tùng Dương Thị Điệp THCS PHĐ Phú Mỹ PHĐ 0388619848

49

50

Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A5  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :      VÕ THỊ MỸ DUYÊN                                         - SĐT : 0902554212



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Nguyễn Khánh An 23/09/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Mỹ THCS TL L.T.Thượng TLT

2 Nguyễn Ngọc An An x 02/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thị Hồng Loan THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0344914146

3 Trần Nguyễn Bảo Anh 13/09/2007 TP. HCM Kinh Trần Hữu Thanh Nguyễn Thị Tuyết Hồng THCS PVC 4 PVC

4 Hồng Ánh x 12/10/2007 TP. HCM Hoa Hồng Huệ Lan THCS TTH Chánh TTH 0707107581

5 Phan Nguyễn Hồng Ánh x 24/01/2007 TP. HCM Kinh Phan Văn Trinh Nguyễn Thị Lụa THCS PVA 5 PVA

6 Trần Hữu Bình 21/01/2007 TP. HCM Kinh Trần Hữu Tiến Vương Thị Huệ THCS T.Trấn Lý Nhân Hà Nam KP3 - TTCC 0372069247

7 Phan Thoại Chi x 22/05/2007 TP. HCM Kinh Phan Văn Bánh Lương Thị Ngọc Ánh THCS TPT Bến Đò 1 TPT

8 Mai Thành Danh 08/03/2007 TP. HCM Kinh Mai Văn Dũng Nguyễn Thị Sương THCS TAH Chơn Thành Bình Phước Ấp Cây Sộp - TAH 0347031263

9 Nguyễn Thị Thúy Diễm x 11/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Sơn Nguyễn Thị Xuân Hương THCS TTT 2A TTT 0938970820

10 Phan Thị Thùy Dương x 20/05/2007 TP. HCM Kinh Phan Quang Thái Nguyễn Thị Kiều Oanh THCS TTĐ 4A TTĐ 0357075068

11 Từ Lê Hải Đăng 22/10/2007 TP. HCM Kinh Từ Bá Hùng Lê Thị Tuyền THCS TTH Thượng TTH 0898317330

12 Lê Thành Đạt 13/07/2007 T. T. Huế Kinh Lê Văn Minh Mai Thị Điệp THCS TPT Phú Vang T. T. Huế Ấp Chợ - TPT

13 Nguyễn Thành Đạt 11/09/2005 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Phượng THCS T.Tiến Tân Thành TTH

14 Võ Quốc Đạt 27/10/2007 TP. HCM Kinh Võ Hoàng Tân Nguyễn Thị Sót THCS PVA 4 PVA

15 Hồng Huy Hào 22/08/2007 Bình Dương Kinh Hồng Quốc Chung Lê Thị Hằng THCS HP 1 HP 0901145997

16 Nguyễn Trương Huy Hoàng 23/11/2006 Đồng Tháp Kinh Trương Thành Dũng Nguyễn Thị Bích Phượng THCS T.Tiến T. Bình Đồng Tháp Tân Định - TTH 0398131867

17 Nguyễn Phi Hùng 23/12/2007 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Chuyển Nguyễn thị Lụa THCS NĐ Hưng Hà Thái Bình Ấp Bàu Tròn - NĐ 0967980353

18 Huỳnh Nguyễn Hưng 11/05/2007 Hậu Giang Kinh Huỳnh Xuân Hưởng Nguyễn Thị Mười THCS TTH Tiền TTH 0378982996

19 Đặng Quang Huy 08/09/2007 TP. HCM Kinh Đặng Văn Vàng Nguyễn Thị Hoàng Lan THCS PHĐ Phú Trung PHĐ

20 Nguyễn Nhật Huy 28/11/2005 TP. HCM Kinh Nguyễn Nhật Linh Phạm Thị Kim Thoa 10A13 Bàu Chứa NĐ

21 Nguyễn Quốc Huy 30/09/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Quốc Thịnh Nguyễn Ngọc Thắm THCS TPT Chợ TPT 0393365795

22 Lê Xuân Trúc Lam x 07/04/2007 TP. HCM Kinh Lê Xuân Luyển Châu Thị Trúc Giang THCS TAH Bàu Tre 2 TAH 0348758060

23 Nguyễn Nhật Lam x 27/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Thông Đặng Thị Loan THCS T.Tr Xóm Huế TAH 0767494776

24 Huỳnh Minh Lộc 12/06/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Minh Sơn Huỳnh Thị Hồng Vân THCS TPT Giòng Sao TPT

25 Phạm Quang Lộc 30/08/2007 TP. HCM Kinh Phạm Tường Quang Trần Kim Hằng THCS PHĐ Phú Mỹ PHĐ 0565495015

26 Văn Bùi Kim Long 26/05/2007 TP. HCM Kinh Văn Văn Quí Bùi Thị Thu Ngân THCS TPT Đình TPT

27 Dương Thanh Ngân x 12/07/2007 TP. HCM Kinh Dương Văn Bình Nguyễn Thị Huỳnh Thanh THCS NVX Mỹ Khánh A TM 0906332007

28 Đỗ Tuyết Ngân x 10/11/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Tấn Lộc Phạm Thị Ngọc Hồng THCS PT Phước Hưng PT 0396791837

29 Đào Duy Nguyên 07/04/2007 Thái Bình Kinh Đào Văn Bản Nguyễn Thị Nhàn THCS TPT Bến Đò 1 TPT

30 Nguyễn Lê Trọng Nguyễn 13/11/2007 Đồng Tháp Kinh Nguyễn Văn Chính Lê Thị Vẹn THCS NĐ Hồng Ngự Đ.Tháp Ấp Xóm Bưng-NĐ 0966651308

31 Huỳnh Thị Yến Nhi x 26/10/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Công Tâm Phan Thanh Trang THCS TTH Tiền TTH 0378672590

32 Nguyễn Yến Nhi x 20/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Thúy Hằng THCS TLH Trảng Lắm TLH 0974120952

33 Đỗ Quỳnh Như x 07/10/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Huỳnh Bảo Quốc Võ Minh Thùy Trinh THCS TTH Hậu TTH 0346529006

34 Nguyễn Hữu Phát 28/03/2007 Tây Ninh Kinh Nguyễn Hữu Tâm Nguyễn Thị Kim Tuyến THCS TTH Hậu TTH

35 Trương Tiến Phát 22/01/2007 TP. HCM Kinh Trương Trọng Bình Đặng Thùy Dương THCS PHĐ Phú Bình PHĐ

36 Cao Nguyễn Ngọc Quyền x 11/11/2007 TP. HCM Kinh Cao Văn Dương Nguyễn Thị Quân THCS TL Lào Táo ThượngTLT 0562127157

37 Lê Tấn Tài 17/08/2007 TP. HCM Kinh Lê Thị Sữa THCS T.Tiến Châu Thành Tây Ninh Ấp Tân Định - TTH 0586899070

38 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo x 25/12/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Châu Hiệp Nguyễn Thị Ngọc THCS ANT Chợ Củ ANT 0326615402

39 Nguyễn Ngọc Như Thảo x 19/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thị Mỹ Trang THCS HP Hội Thạnh TrA 0364486879

40 Nguyễn Quốc Thịnh 04/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Danh Hứa Thị Lệ Nguyên THCS TPT Bến Đò 1 TPT

41 Cù Thị Thư x 04/04/2007 Bạc Liêu Kinh Cù Văn Trung Trịnh Thị Kía THCS TLH Phước Long Bạc Liêu Ấp T.Lắm - TLH

42 Trần Thị Mai Thy x 06/01/2007 TP. HCM Kinh Trần Thanh Mai Phan Thị Huyền THCS TTT 3A TTT 0327974784

43 Nguyễn Thanh Trúc x 15/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Thành Phan Thị Hồng Nguyên THCS HP 2 HP 0896960015

44 Phan Thị Ánh Tuyết x 31/10/2007 TP. HCM Kinh Phan Văn Hận Đoàn Thị Thu Hương THCS TL Ràng TLT 0337634639

45 Nguyễn Kiều Vi x 12/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Vũ Võ Thị Kim Hạnh THCS TPT Phú Lợi TPT

46 Nguyễn Ngọc Tường Vy x 07/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Thanh Mai THCS TPT Bến Đò 1 TPT

47 Nguyễn Ngọc Yến Vy x 15/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hồng Son Nguyễn Thị Thu Hương THCS T.Trấn KP6 TTCC 0333166064

48 Nguyễn Thị Kim Yến x 30/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thụy Hồng Hạnh THCS TPT Cây Da TPT

49
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Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A6  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :     NGUYỄN TRỌNG NGHĨA                                          - SĐT : 0982323013



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Lê Thị Tuyết Anh x 18/08/2007 TP. HCM Kinh Lê Công Minh Lữ Minh Thịnh THCS TTH Hậu TTH

2 Phạm Thái Bình 26/10/2007 TP. HCM Kinh Phạm Văn Khoa Nguyễn Thị Mót THCS TTH Hậu TTH 0386169539

3 Lê Thị Anh Đào x 20/10/2007 TP. HCM Kinh Lê Thị Liêm THCS HP 5 HP 0348009908

4 Trần Hưng Đệ 18/05/2007 TP. HCM Kinh Trần Thanh Hiền Nguyễn Thị Ngọc Dung THCS PVA 3 PVA

5 Cao Thanh Hải 14/03/2007 Nghệ An Kinh Cao Xuân Đường Cao Thị Hợp THCS TPT Diện Châu Nghệ An Ấp Bến Đò 1 - TPT 0925117005

6 Nguyễn Thị Bảo Hân x 26/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Nhân Trần Thị Hồng THCS PH M.C.Tiểu PH 0978528312

7 Phạm Gia Hân x 28/09/2007 TP. HCM Kinh Phạm Phúc Đức Nguyễn Thị Nhã Trân THCS TPT Giữa TPT

8 Nguyễn Hoài Hậu 19/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Trung Can Ngô Ngọc Kiều THCS PVA 4 PVA Ấp Phú Hiệp - PHĐ 0398190321

9 Nguyễn Minh Hiếu 09/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Thảo Huỳnh Thị Ngọc Thủy THCS PVA 4 PVA

10 Nguyễn Quốc Huy 30/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Mạnh Cao Thị Thanh THCS PVA 5 PVA

11 Nguyễn Minh Duy Khang 15/12/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Toàn Lê Thị Vân THCS TTT 2A TTT

12 Võ Trung Khang 13/09/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Trung Nguyễn Thị Hằng THCS TTH Bàu Sim TTH

13 Võ Trung Khoa 13/09/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Trung Nguyễn Thị Hằng THCS TTH Bàu Sim TTH

14 Võ Trung Khôi 13/09/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Trung Nguyễn Thị Hằng THCS TTH Bàu Sim TTH

15 Nguyễn Trung Kiên 09/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyển Văn Thơ Tô Ngọc Mai THCS - THPT Bắc SơnKP5 TTCC 0869655621

16 Nguyễn Đinh Anh Kiệt 18/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Khị Đinh Thị Mỹ Hạnh THCS ANT Gò Nỗi ANT 0346107965

17 Trần Phạm Hoa Lan x 27/08/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Tuấn Phạm Thị Tuyết Linh THCS TAH Bàu Tre 2 TAH 0397877475

18 Lê Trần Trúc Linh x 06/05/2007 TP. HCM Kinh Lê Thanh Lam Trần Thị Bé Hồng THCS PHĐ Phú Lợi PHĐ 0869100015

19 Hồ Nguyên Lộc 13/04/2007 TP. HCM Kinh Hồ Văn Tài Trần Thị Cẩm Giang THCS TPT Xóm Đồng TPT

20 Nguyễn Huỳnh Hà My x 06/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Quang Huỳnh Thị Thúy An THCS TPT Cây Da TPT 0904772913

21 Trần Phan Thị Trà My x 14/04/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Hùng Phan Thị Cẩm Tú THCS TPT Láng Cát TPT

22 Trần Nguyễn Hoài Nam 19/01/2007 TP. HCM Kinh Trần Anh Thái Nguyễn Thị Bích Hạnh THCS TLH Xóm Mới TLH

23 Đặng Thị Bích Ngân x 04/11/2007 TP. HCM Kinh Đặng Văn Út Võ Thị Thu Thảo THCS TPT Cây Da TPT 0777584873

24 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân x 09/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn DĐức Trọng Trương Thị Cẩm Liên THCS TTH Hậu TTH

25 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân x 02/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Điền Phạm Thị Lời THCS TPT Phú Lợi TPT 0928859128

26 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Tài Lê Thị Quỳnh Như THCS TL Ràng TLT

27 Lương Yến Nhi x 25/08/2007 TP. HCM Kinh Lương Quang Minh Phạm Thị Hằng THCS TPT Đình TPT 0588492159

28 Nguyễn Huỳnh Như x 15/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Thị Hằng THCS TPT Cây Da TPT 0342214263

29 Nguyễn Mai Quỳnh Như x 13/01/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Duy Tâm Mai Thị Mỹ Hiền THCS HP Hòa Thành Tây Ninh Ấp 1A - HP 0587231379

30 Lê Thị Kim Oanh x 18/12/2007 TP. HCM Kinh Lê Tuấn Hanh Lê Thị Mây THCS TTT 2A TTT 0336454068

31 Lê Trình Nam Phong 24/12/2007 TP. HCM Kinh Lê Kiều Hưng Trình Thị Diễm Chi THCS T.Tr 2 KP2 TTCC

32 Nguyễn Xuân Phương 05/04/2007 Trà Vinh Kinh Nguyễn Ngọc Sơn Thạch Thị Ngọc Mai THCS TTH Bàu Sim TTH 0979384669

33 Võ Danh Hoàng Thắm x 09/11/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Tuấn Danh Thị Chanh Tha THCS PH Mũi C Đại PH

34 Lê Trần Thịnh 04/03/2007 TP. HCM Kinh Lê Trọng Nhân Trần Thị Duyên THCS TPT Bàu Sim TTH 0924127084

35 Nguyễn Thị Anh Thư x 12/02/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Mững Trương Thị Ba THCS TTĐ 3A TTĐ 0389930572

36 Lê Minh Thuận 04/04/2007 TP. HCM Kinh Lê Toàn Hiếu Hà Thị Mén THCS TPT Cây Da TPT 0902597915

37 Nguyễn Thị Bích Thương x 04/12/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Rộng Đoàn Thị Bình 10A5 Gia bẹ TLH 0353235587

38 Nguyễn Thị Minh Thương x 30/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Tình Phan Thị Trinh THCS TPT B.Thượng 1 TM

39 Nguyễn Hoàng Tiến 12/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hương Trần Thị Hồng Thắm THCS TPT Xóm Đồng TPT

40 Lê Thị Bích Trâm x 05/12/2007 TP. HCM Kinh Lê Anh Tuấn Nguyễn Thị Lợi THCS TLH Xóm Mới TLH

41 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x 04/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thanh Tuyền THCS PT Mây Đắng PT

42 Mai Hoàng Vinh 20/06/2007 TP. HCM Kinh Mai Hoàng Vũ Trần Thị Lành THCS T.Tr Tân Thành TTH

43 Hồ Thảo Vy x 21/08/2007 Bình Dương Kinh Hồ Văn Tuấn Phạm Thị Thanh Thủy THCS HP 5 HP

44 Nguyễn Tường Vy x 26/10/2006 Gia Lai Kinh Nguyễn Hữu Sang Bùi Thị Nguyệt Lan 10A9 An Hòa Trung An 0373855462

Tổng kết danh sách này có  44    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A7  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :    LÊ THỊ BÍCH CHI                                           - SĐT : 0984801625



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Lê Minh An 07/03/2007 TP. HCM Kinh Lê Hồng Phượng THCS TPT Phú Lợi TPT X

2 Hà Bảo Quốc Anh 24/03/2007 TP. HCM Kinh Hà Bảo Ân Nguyễn Thị Thúy Hằng THCS PHĐ Phú Bình PHĐ X

3 Ngô Trần Quốc Anh 16/11/2007 TP. HCM Kinh Ngô Quốc Lợi Trần Thị Thảo THCS TTH Thượng TTH X

4 Nguyễn Thị Phương Anh x 25/09/2007 Ninh Bình Kinh Nguyễn Văn Mãi Nguyễn Thị Thuận THCS T.Tr 2 KP3 TTCC 0367364479 X

5 Phạm Trần Vân Anh x 18/12/2007 TP. HCM Kinh Phạm Thanh Nguyên Trần Ngọc Thụy THCS T.Tr 2 KP2 TTCC 0358378239 X

6 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 25/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Dân Huỳnh Thị Xanh THCS T.Trấn Phước Hưng PT KP5 - TTCC 0389684708 X

7 Nguyễn Đức Chung 12/10/2007 An Giang Kinh Nguyễn Văn Lắm Lã Thị Hồng THCS T.Tiến Tịnh Biên An Giang Ấp Tân Lập - TTH 0782445418 X

8 Quách Bảo Duy 14/08/2007 TP. HCM Kinh Quách Văn Sang Trần Hồng Ngọc THCS T.Tiến Tân Thành TTH X

9 Nguyễn Phát Đạt 22/03/2007 Bình Phước Kinh Nguyễn Hồng Khanh Lê Thị Thanh Bình THCS TPT Đồng Phú B.Phước Ấp Hậu - TTH X

10 Mai Thị Thu Hà x 05/09/2007 TP. HCM Kinh Mai Xuân Minh Võ Thị Hiền THCS T.Tr 2 KP4 TTCC 0388205238 X

11 Trần Thị Ngọc Hân x 17/09/2007 TP. HCM Kinh Trần Ngọc Thành Phan Thị Kim Anh THCS TTH Tiền TTH 0707810299 X

12 Thái Thanh Hòa 02/03/2007 TP. HCM Kinh Thái Hoàng Thông Đoàn Thị Thanh Hương THCS TPT Bến Đò 1 TPT 0907551575 X

13 Nguyễn Lê Chí Hùng 19/09/2007 Trà Vinh Kinh Nguyễn Chí Hải Lê Thị Thanh Huệ THCS TPT Càng Long Trà Vinh Ấp Bàu Sim - TTH 0562755760 X

14 Trần Gia Hưng 03/09/2007 TP. HCM Kinh Trần Thế Chấn Nguyễn Thị Kim Chi THCS PHĐ Bến Đình NĐ X

15 Nguyễn Gia Huy 12/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Ngoc Ngân THCS T.Tr 2 KP6 TTCC 0344964964 X

16 Nguyễn Phúc Huy 04/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Tấc Thúc Nguyễn Thị Mỹ Hoa THCS T.Trấn KP5 TTCC 0908618604 X

17 Nguyễn Công Khanh 01/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Khang Nguyễn Thị Thanh Hoa THCS T.Tr KP5 TTCC X

18 Đặng Mai Xuân Lộc x 22/12/2007 TP. HCM Kinh Đặng Văn Tài Lê Thị Thanh Xuân THCS TPT Bàu Sim TTH 0393426082 X

19 Phan Phúc Lợi 02/09/2007 Bình Dương Kinh Phan Thị Ngọc Tuyền THCS PHĐ Thuận An Bình Dương Ấp Ngã Tư - NĐ X

20 Võ Tiến Mạnh 23/12/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Thành Đồng Thị Oanh THCS TPT Giữa TPT X

21 Đỗ Quốc Minh 17/12/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Ngọc Tiến Nguyễn Kim Phương THCS TPT Đình TPT 0983494817 X

22 Trương Nhật Nam 01/03/2006 TP. HCM Kinh Trương Minh Thuận Nguyễn Thị Kiều Diễm THCS PHĐ Tân Hưng Quận 7 Ấp Phú Hòa - PHĐ X

23 Huỳnh Hoàng Nghi 16/09/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Văn Điện Nguyễn Thị Thu Trang THCS TPT Chợ TPT 0346834672 X

24 Lâm Trung Nghĩa 26/04/2007 TP. HCM Kinh Lâm Hoài Trung Mai Ngọc Trang THCS TTH Hậu TTH X

25 Lê Thị Tuyết Nhi x 11/11/2007 TP. HCM Kinh Lê Phước Sơn Trần Thị Cẩm Di THCS P.C.HớnVị Thanh Hậu Giang Ấp Thượng - TTH X

26 Mai Xuân Nhi x 30/01/2006 TP. HCM Kinh Mai Tấn Hiệp Đặng Thị Thanh Vân THCS TPT Phú Lợi TPT 0334382508 X

27 Nguyễn Huỳnh Kim Như x 18/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Phú Bình Ngô Họa My THCS TPT Biên Hòa Đồng Nai Bến Đò 2 - TPT 0865332808 X

28 Huỳnh Thanh Phong 20/02/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Kim Phúc Phan Thị Hồng Phấn THCS PVC Cây Trắc PHĐ 0981155039 X

29 Trần Đình Phú 10/09/2007 TP. HCM Kinh Trần Đình Quý Cao Hoài Mai Loan THCS T.Tr 2 KP3 TTCC X

30 Phan Thị Minh Phương x 07/09/2007 TP. HCM Kinh Phan Văn Trường Phạm Thị Hương Thảo THCS TPT Giữa TPT X

31 Nguyễn Vinh Quang 27/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Đức Vinh Nguyễn Thị Thanh Thúy THCS PHĐ Phú Thuận PHĐ 0388158439 X

32 Võ Lê Phú Quí 09/05/2007 TP. HCM Kinh Võ Văn Hiền Lê Thị Mỹ Phương THCS TPT La Ngà Định Quán Ấp Đình - TPT 0339128209 X

33 Vạn Lương Tấn Quý 08/08/2007 TP. HCM Kinh Vạn Hoàng Hoa THCS T.Tiến Tân Thành TTH 0908139381 X

34 Nguyễn Võ Tú Quyên x 26/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Tùng Võ Thị Mộng Tuyền THCS T.Tr 2 KP7 TTCC 0377959095 X

35 Đặng Thị Như Quỳnh x 01/12/2007 TP. HCM Kinh Đặng Xuân Thành Lê Thị Thanh Thúy THCS TPT Bến Đò 2 TPT X

36 Bùi Thế Thành 24/05/2007 TP. HCM Kinh Bùi Thế Thưởng Nguyễn Thị Bích Liên THCS T.tiến Tân Định TTH X

37 Tô Thị Anh Thơ x 05/12/2007 TP. HCM Kinh Tô Thanh Phong Mai Thị Mỹ Linh THCS TTH Trung TTH 0345389495 X

38 Nguyễn Hoàng Thuận 11/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Hiếu Trần Thị Thu Thảo THCS T.Tiến Tân Thành TTH 0866971159 X

39 Ngô Phương Thúy x 18/10/2007 TP. HCM Kinh Ngô Văn Phận Bùi Bích Thủy THCS TPT Bến Đò 1 TPT 0383415833 X

40 Hồ Võ Trung Tín 15/10/2007 Quảng Ngải Kinh Hồ Tấn Vinh Võ Thị Thu Đầy THCS TPT T.Thới An Sóc Trăng Ấp Bến Đò 2 - TPT X

41 Huỳnh Thị Bích Trâm x 22/10/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Tấn Hải Lê Thị Thu Tâm THCS TTH Tiền TTH X

42 Lâm Bảo Trâm x 12/09/2007 TP. HCM Kinh Lâm Minh Phước Bùi Thị Thăng THCS TTr 2 T.Phú Đông Tiền Giang KP 1 TTCC 0963907637 X

43 Nguyễn Minh Trí 15/02/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Thị Thanh Loan THCS T.Tiến Tân Thành TTH X

44 Nguyễn Đức Tuyên 28/02/2007 Cần Thơ Kinh Nguyễn Thái Học Dương Uyên Phương THCS TPT Đình TPT X

45 Nguyễn Ngọc Vi x 15/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Hải THCS TPT Xóm Đồng TPT 0976900034 X

46 Nguyễn Thanh Bảo Vy x 03/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Trần Thị Bích Liên THCS TPT Cây Da TPT 0375197254 X

47 Nguyễn Ngọc Ý x 07/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Tấn Phát Thiệu Thị Mỹ Phương THCS TPT Phú Lợi TPT 0924023916 X

48 Nguyễn Xuyên Như Ý x 15/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thị Kim Xuyên THCS TTH Bàu Sim TTH X
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Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A8 (CNTT)  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :   BÙI THỊ NGUYỆT ÁNH                                            - SĐT : 0963314244



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Huỳnh Quốc An 04/11/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Tấn Quốc Nguyễn Thị Lan Chi THCS TTH Phường 1 B.Thạnh Ấp Hậu - TTH 0706434207 X

2 Đỗ Nguyễn Quốc Anh 10/03/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Thị Hồng Loan THCS TTH Thượng TTH 0393086773 X

3 Nguyễn Mạnh Huỳnh Anh 01/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Mai THCS TAH Ninh Sơn Tây Ninh Bàu Tre 2 - TAH 0344232097 X

4 Nguyễn Tuấn Anh 29/04/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Thúy An THCS PVA 3 PVA X

5 Phạm Gia Anh 25/10/2007 Tuyên Quang Kinh Phạm Minh Tuân Nông Thị Mừng THCS TTH Yên Sơn Tuyên Quang Ấp Thượng - TTH 0985676907 X

6 Đinh Thị Ngọc Ánh x 10/05/2005 Hà Tây Kinh Đinh Văn Nam Nguyễn Thị Triệu THCS P.Dực Phú Xuyên Hà Tây Cây Da - TPT 0366174195 X

7 Từ Công Cảm 04/08/2007 TP. HCM Kinh Từ Minh Dung Tô Thị Lan Phương THCS TAH Bàu Tre 2 TAH 0835555466 X

8 Lê Huỳnh Tuấn Cảnh 20/04/2007 TP. HCM Kinh Lê Minh Tuấn Huỳnh Thị Lợi THCS PVC 3 PVC 0384775067 X

9 Phạm Hoàng Bích Châu x 02/01/2007 TP. HCM Kinh Phạm Thành Minh Vũ Vũ Thị Bích Hợp THCS PVA 3 PVA 0337529790 X

10 Lê Mạnh Cường 30/05/2007 TP. HCM Kinh Lê Thị Loan THCS PVA Thọ Xuân Thanh Hóa Ấp 3 - PVA 0344252141 X

11 Trần Chí Dũng 17/12/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Hùng Nguyễn Ngọc Yến THCS T.Trấn Xóm Chùa TAH X

12 Lê Thành Đạt 09/02/2007 TP. HCM Kinh Lê Thành Đông Bùi Thị Thu Trang THCS Ttrung 1 TTT X

13 Nguyễn Đăng Hiếu 20/11/2007 Hải Dương Kinh Nguyễn Đăng Hải Trần Thị Thu Tâm THCS T.Tr 2 5 PVA X

14 Nguyễn Trung Hiếu 20/05/2007 An Giang Kinh Nguyễn Văn Tồn Trần Thị Mỹ Hạnh THCS Tr.An Phú Tân An Giang Ấp Chợ - Tr.An 0369233640 X

15 Nguyễn Thanh Hùng 18/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Duy Thanh Nguyễn Thị Thùy Trang THCS TAH Bàu Tre 1 TAH 0971642470 X

16 Đặng Gia Hưng 01/08/2007 Quảng Nam Kinh Đặng Trường Thọ Đỗ Thu Hương THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH X

17 Nguyễn Gia Huy 15/04/2007 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Hữu Nguyễn Thị Huyền THCS Tr.An An Hòa Tr.An 0978705248 X

18 Nguyễn Trần Gia Huy 01/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Trung Trần Thị Ngọc Hà THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH 0898038759 X

19 Nguyễn Tuấn Kha 12/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoàng Thanh Lê Thị Mộng Cầm THCS PVA 6 PVA X

20 Nguyễn Đăng Khoa 17/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thái Kiệt Nguyễn Thị Kim Duyên THCS TAH Mũi Lớn 1 TAH X

21 Nguyễn Đức Anh Khoa 29/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Đức Nam Nguyễn Thị Nga THCS TTT 1A TTT X

22 Nguyễn Lê Đăng Khoa 07/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Tiên Sinh Lê Thị Thủy THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0342524672 X

23 Lê Anh Kiệt 09/11/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Đông Đặng Thị Kim Loan THCS Tr.An An Bình Tr.An X

24 Trần Anh Kiệt 24/08/2007 Kiên Giang Kinh Trần Thị Ngoan THCS PVA 1 PVA 0398806844 X

25 Nguyễn Thanh Ngàn x 23/02/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Thuận Nguyễn Thị Bích Hằng THCS T.Tr Xóm Chùa TAH 0359962838 X

26 Bùi Thị Kim Ngọc x 10/10/2007 TP. HCM Kinh Bùi Long Hồ Trần Thị Ngọc Bích THCS T.Tr Xóm Chùa TAH 0938944205 X

27 Đinh Ánh Ngọc x 05/11/2007 Hà Tây Kinh Đinh Văn Nam Nguyễn Thị Triệu THCS P.Dực Phú Xuyên Hà Tây Cây Da - TPT 0383192314 X

28 Lê Thị Ánh Nguyệt x 14/11/2007 Đồng Nai Kinh Lê Luật Lý Công Kíu THCS TPT Quế Sơn Quảng Nam Ấp Bến Đò 2 - TPT 0347831398 X

29 Lâm Thị Bạch Nương x 11/04/2007 Đồng Tháp Kinh Lâm Phi Hùng Nguyễn Thị Kim Liên THCS TTT 3 TTT X

30 Huỳnh Tấn Phát 22/03/2006 TP. HCM Kinh Huỳnh Văn Sơn Phan Thị Hồng Gấm THCS PVA 4 PVA 0345882878 X

31 Tô Hoàng Thanh Phúc 02/07/2007 TP. HCM Kinh Tô Văn Sên Trần Mỹ Lệ TH - THCS T.Trung 1 TTT X

32 Lê Minh Quân 23/08/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Hóa Nguyễn Thị Hoa THCS TAH Cây Sộp TAH X

33 Đào Thị Hảo Tâm x 07/07/2006 Kiên Giang Kinh Đào Thị Kim Tư THCS TTT An Biên Kiên Giang Ấp Thạnh An - TrA 0369607473 X

34 Vũ Thanh Tân 02/01/2006 Thanh Hóa Kinh Vũ Minh Chiến Nguyễn Thị Hòa 10A9 Hòa Thạnh Tân Phú Ấp Cây Sộp - TAH X

35 Lê Quốc Thái 17/03/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Thuận Nguyễn Thị Nhiên THCS PVA 3 PVA 0367781049 X

36 Đinh Tấn Thịnh 02/12/2007 TP. HCM Kinh Đinh Tấn Tâm Nguyễn Thị Thu Liễu THCS TAH Bàu Tre 2 TAH 0937373738 X

37 Nguyễn Thị Huỳnh Thơ x 13/03/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Thị Kim Phụng THCS TTH Hậu TTH X

38 Nguyễn Nhật Minh Thuận 06/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Khắc Sinh Nguyễn Thu Thảo THCS TAH Trại Đèn TAH 0964099384 X

39 Phạm Bảo Tín 21/09/2007 TP. HCM Kinh Phạm Văn Minh Phan Thị Tuyết Mai THCS PVA 3 PVA 0335652667 X

40 Mai Ngọc Trâm x 04/06/2007 TP. HCM Kinh Mai Trường An Cù Thị Thúy Loan THCS T.Tr 2 KP2 TTCC 0868471017 X

41 Phạm Thanh Trúc x 02/07/2007 TP. HCM Kinh Phạm Quốc Sơn Nguyễn Thị Thanh THCS T.Tr Tây TAH 0365263172 X

42 Nguyễn Thu Tươi x 09/06/2007 Kiên Giang Kinh Nguyễn Văn Lâm Diệp Ngọc Phượng THCS PVA Giồng Kiềng Kiên Giang Ấp 4 - PVA 0369443050 X

43 Nguyễn Ngọc Phương Uyên x 20/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn văn Linh Nguyễn Thị Thu Diệu THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0707156927 X

44 Nguyễn Thị Thúy Vi x 11/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hữu Thùy Nguyễn Thị Trang Phương THCS T.Tr T.T. Nhì Hóc Môn KP3 - TTCC 0372012522 X

45 Nguyễn Thảo Tường Vy x 23/09/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Ngân Bùi Thị Đẹp THCS T.Tr Xóm Chùa TAH X

46 Trần Thanh Vy x 01/02/2007 TP. HCM Kinh Trần Thanh Việt Phạm Thị Thu Trang THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0961902482 X

47 Huỳnh Như Ý x 01/04/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Công Lý Huỳnh Thị Bình THCS TAH Tam Tân TAH 0354331727 X

48 Lê Trần Như Ý x 25/02/2007 TP. HCM Kinh Lê Minh Thuận Trần Thị Thùy Trang THCS PVC 1 PVC 0327537904 X

49

50

Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A9 (CNTT)  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

GVCN :    TRẦN THỊ XUÂN MAI                                           - SĐT : 0363419517



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Trần Thị Mai An x 30/03/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Tuấn Dương Thị Cuốn THCS NVX Bình Thường 1TM 0339566720 X

2 Huỳnh Ngọc Tâm Anh x 27/03/2007 TP. HCM Kinh Huỳnh Thị Kim Ngân THCS TAH Mũi Lớn 2 TAH 0397528440 X

3 Nguyễn Tuấn Anh 17/07/2007 Bình Định Kinh Nguyễn Xuân Vu Dương Thị Thanh Trúc THCS T.Trấn Hoài Ân Bình Định KP3 - TTCC X

4 Phạm Thị Lan Anh x 13/07/2007 Vĩnh Phúc Kinh Phạm Văn Ngọc Trần Thị Trúc THCS T.Tr Vĩnh Tường Vĩnh Phúc Ấp Mũi Lớn 1-TAH 0362822057 X

5 Ngô Ngọc Ánh x 01/07/2007 TP. HCM Kinh Ngô Văn Thôn Võ Phương Đông THCS PT Phước An PT 0384788330 X

6 Lưu Chí Bình 21/10/2007 TP. HCM Kinh Lưu Vĩnh Thuận Huỳnh Thị Ngọc Nhung THCS T.Tr Tây TAH 0937815287 X

7 Nguyễn Thị Lan Chi x 18/07/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Huỳnh Ngô Thị Cẩm Lan THCS T.Tiến Châu Đốc An Giang Ấp Tân Lập - TTH 0963341328 X

8 Nguyễn Ngọc Ánh Dương x 29/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Sang Võ Thị Thu Trang THCS T.Tr KP2 TTCC X

9 Trần Mỹ Duyên x 04/10/2007 TP. HCM Kinh Trần Công Minh Nguyễn Thị Thanh THCS T.Tiến Tân Tiến TTH 0933643947 X

10 Nguyễn Trần Ngọc Hân x 05/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Hùng Trần Kim Hồng THCS T.Tiến Tân Tiến TTH X

11 Nguyễn Thị Như Hão x 15/05/2007 Bạc Liêu Kinh Nguyễn Văn Hương Nguyễn Thị Hãi THCS TAH Trung Viết PH X

12 Võ Ngọc Hương x 17/09/2007 Tây Ninh Kinh Võ Văn Phú Nguyễn Thị Diệu THCS T.Tiến Tân Tiến TTH 0898151724 X

13 Trần Quốc Huy 25/10/2007 Hậu Giang Kinh Trần Văn Lợi Nguyễn Thị Col THCS T.Tiến Tân Định TTH 0978441707 X

14 Nguyễn Huỳnh Minh Khôi 14/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Khoa Hồ Thị Bảo Châu THCS NĐ Ngã Tư NĐ 0339906987 X

15 Nguyễn Hoàng Trúc Lam x 10/02/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Chí Linh Nguyễn Trần Hoàng Oanh THCS PVA 6 PVA X

16 Trần Thị Trúc Linh x 26/09/2007 TP. HCM Kinh Trần Thanh Nguyên Thái Thị Kim Liên THCS HP 3 HP 0326302112 X

17 Võ Trúc Linh x 16/12/2007 TP. HCM Kinh Võ Tấn Dũng Lê Thị Hiền THCS TTH Bàu Sim TTH 0931172381 X

18 Phạm Thị Kim Ngân x 18/04/2007 TP. HCM Kinh Phạm Ngọc Sứ Trịnh Thị Luân THCS T.Tr 2 Cây Sộp TAH 0383941928 X

19 Lương Thị Hồng Ngọc x 28/07/2007 TP. HCM Kinh Lương Thanh Phong Trịnh Thị Lài THCS PMH Phú Hòa PMH 0344546335 X

20 Hà Thị Nguyệt x 03/05/2007 Thanh Hóa Kinh Hà Văn Ninh Nguyễn Thị Khuyên THCS T.Tiến Mũi Lớn 2 TAH 0975192821 X

21 Đỗ Thị Yến Nhi x 06/08/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Xuân Linh Lê Thị Mai THCS NVX Bình Hạ Tây TM 0389701720 X

22 Nguyễn Lê Yến Nhi x 04/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn A Lê Võ Phi Yến THCS PHĐ An Phú PHĐ 0982770294 X

23 Nguyễn Thị Trúc Nhi x 08/10/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Huy Lạc Huỳnh Thị Phương Thảo 10A13 2 HP 0772915920 X

24 Phan Thị Xuân Nhi x 19/11/2007 TP. HCM Kinh Phan Thị Kim Phụng THCS T.Tiến Tân Định TTH 0921073902 X

25 Nguyễn Kiều Như x 27/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Việt Nguyễn Thị Kiều Trang THCS T.Tiến Trung Viết TTH 0338733967 X

26 Nguyễn Hoài Phát 10/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Ánh Phan Thị Kim Anh THCS PHĐ Phú Bình PHĐ 0977878850 X

27 Khâu Lê Phú 30/07/2007 TP. HCM Kinh Khâu Trí Vinh Phương Lê Thị Hồng Hạnh THCS T.Tr 2 KP1 TTCC X

28 Trần Minh Phúc 30/01/2007 TP. HCM Kinh Trần Thành Minh Trần Thị Bay THCS PVC 3 PVC 0363560918 X

29 Đỗ Thị Diễm Quỳnh x 01/01/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Đức Khánh Đỗ Thị Thảo THCS PVA 3 PVA 0327798827 X

30 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 28/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Thái Nguyễn Thị Xuân THCS T.Tiến Tân Lập TTH X

31 Trần Thái Sơn 22/09/2007 TP. HCM Kinh Trần Văn Rạc Nguyễn Thị Hiệp THCS T.Tr Xóm Chùa TAH 0366210061 X

32 Võ Thanh Sơn 10/09/2006 TP. HCM Kinh Võ Văn Huệ Trần Thị Hoa THCS PH M.C.Tiểu PH 0879506344 X

33 Trần Thị Ngọc Thắm x 28/07/2007 Bình Dương Kinh Trần Châu Đức Nguyễn Ngọc Phượng THCS BH 4A BM 0377976656 X

34 Nguyễn Hoàng Thiện 26/02/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Mỡ Lê Thị Đẹp 10A13 Cây Sộp TAH 0867757715 X

35 Đỗ Nguyễn Quốc Thịnh 12/10/2007 TP. HCM Kinh Đỗ Quốc Tuấn Nguyễn Thị Oanh THCS T.Tiến Phường 4 Quận 3 Ấp 3 - PVA 0914197212 X

36 Lê Quốc Thịnh 24/10/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Thiện Nguyễn Thị Nho THCS NVX Bình Hạ Tây TM 0832311021 X

37 Nguyễn Quốc Thịnh 22/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Thạnh Lê Thị Hồng Sen THCS NVX Bình Thượng 2TM 0357912742 X

38 Nguyễn Anh Thư x 10/04/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Long Huỳnh Thị Điều THCS PMH Phú Lợi PMH 0393800927 X

39 Nguyễn Anh Thư x 16/12/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hữu Thịnh Lê Thị Thu Thủy THCS TTH Trung TTH X

40 Nguyễn Thị Yến Thư x 05/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Cạn Đào Thị Cửng THCS NVX Bình Thượng 1TM 0343751225 X

41 Trần Thị Kim Thư x 11/11/2007 Bến Tre Kinh Trần Văn Cộng Lê Thị Kiều Trang THCS PVA 6 PVA 0377386869 X

42 Phan Thị Huỳnh Thy x 22/08/2007 TP. HCM Kinh Phan Thanh Phú Dương Thị Loan THCS PMH Bảo Lộc Lâm Đồng Ấp Phú Lợi- PMH 0383170481 X

43 Lê Trọng Tín 30/05/2007 TP. HCM Kinh Lê Đình Trọng Sơn Thị Mỹ Xuyên THCS HP 1 HP 034127249 X

44 Hồ Ngọc Minh Trang x 23/10/2006 TP. HCM Kinh Hồ Bá Quốc Nguyễn Thị Minh THCS PVA 3 PVA 0389613872 X

45 Nguyễn Ngọc Thuyên Trinh x 05/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Thành Trung Cao Ngọc Châu THCS PMH Phú Thuận PMH 0867468631 X

46 Đỗ Nguyễn Quốc Tuấn 16/05/2005 TP. HCM Kinh Đỗ Thị Hồng Loan 10A9 Thượng TTH X

47 Phạm Ngọc Kim Tuyền x 24/09/2007 TP. HCM Kinh Phạm Văn Tình Nguyễn Thanh Ngoa THCS PH Ba Sa PH 0784073224 X

48 Bùi Thị Thúy Vân x 26/03/2007 TP. HCM Kinh Bùi Văn Sang Nguyễn Thị Hợi THCS BH Thới An Q.12 Ấp 1 - BM 0985458263 X

49

50

Tổng kết danh sách này có  48    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A10 (CNTT + CBLTTP)  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :     MAI THỊ GIANG THÙY                                          - SĐT : 0367998586

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc



Số Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ Lớp cũ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT HV HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

TT CN-TY TTBVTV CNTT CNCBLTTP

1 Trịnh Văn Ái 03/03/2007 An Giang Kinh Trịnh Văn Thái Nguyễn Thị Ngọc Thuận THCS TLHThoại Sơn An Giang KP1 - TTCC 0389214129 X

2 Nguyễn Tuấn Du 08/05/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Anh Huân Nguyễn Thị Thu Hồng THCS TPTGiòng Sao TPT 0967248511 X

3 Hồ Ngọc Trúc Đào x 06/12/2007 TP. HCM Kinh Hồ Thanh Tuấn Lê Thị Thúy Hằng THCS HP 5 HP 0368670807 X

4 Nguyễn Thành Đạt 31/10/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Đực Lý Lệ Trinh THCS TPTPhú Lợi TPT 0784716901 X

5 Liêu Thị Kim Hằng x 24/12/2007 TP. HCM Kinh Liêu Thanh Bình Phan Thị Thu Cúc THCS TAHMũi Lớn 1TAH 0336467965 X

6 Lê Đình Hoàng 15/01/2007Thanh Hóa Kinh Lê Đình Huân Lê Thị Thúy THCS TAHĐức Hòa Long An Ấp Tam Tân - TAH0877343885 X

7 Nguyễn Việt Hùng 02/08/2006 TP. HCM Kinh Nguyễn Hữu Tình Nguyễn Thị Lan 10A7 Phú Hiệp PMH 0783678087 X

8 Trương Đăng Huy 01/11/2007 TP. HCM Kinh Trương Công Dân Võ Thúy Hằng THCS TLHGia Bẹ TLH 0346660170 X

9 Dương Hoàng Khang 28/04/2006 Sóc Trăng Kinh Dương Tuấn Hoàng Võ Hoàng Minh Trân THCS TTHLong Phú Sóc Trăng Ấp Thượng - TTH X

10 Trần Anh Khoa 23/12/2007 TP. HCM Kinh Trần Phương Anh Nguyễn Hồng Hoa THCS PVATân Xuân Hóc Môn Ấp 4 - PVA 0937243672 X

11 Nguyễn Tấn Lộc 26/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Hùng Nguyễn Thị Mạnh THCS PVCĐức Hiệp NĐ 0346243177 X

12 Nguyễn Thắng Lợi 08/08/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Phong Lê Thị Liễu THCS TTHThượng TTH X

13 Trần Phương Nam 27/05/2007 Vĩnh Phúc Kinh Trần văn Lan Lưu Thị Hà THCS T.Tr Vĩnh TườngVĩnh Phúc Ấp Xóm Chùa-TAH X

14 Nguyễn Hồ Nhật Phong 27/04/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Minh Hồ Thị Dung THCS PVA 4 PVA X

15 Nguyễn Tỷ Phú 1705/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Minh Quý Lê Thị Ngọc Diễm THCS NVXP.Thượng 2TM 0938524581 X

16 Lê Hữu Phúc 25/08/2007 Đồng Nai Kinh Lê Hữu Lợi Nguyễn Thị Nhường THCS TTHThượng TTH X

17 Lý Trọng Phúc 26/02/2007 TP. HCM Kinh Lý Quốc Thuần Phạm Thị Bích Trương THCS T.Tr 2KP2 TTCC 0364565133 X

18 Hoàng Lê Cát Phượng x 02/07/2007 Lâm Đồng Kinh Hoàng Văn Anh Lê Thị Hiền THCS T.TrDi Linh Lâm Đồng KP1 TTCC 0338044699 X

19 Lê Hữu Quốc 08/05/2007 TP. HCM Kinh Lê Thành Hải Võ Lê Thị Lợt THCS TAHBàu Tre 1 TAH 0966452674 X

20 Lê Lâm Chí Sang 26/10/2007 Bến Tre Kinh Lê Văn Hà Lâm Minh Ngọc Giàu THCS PVAChâu ThànhBến Tre Ấp Cây Sộp - TAH0352228914 X

21 Lê Nhật Thành 11/09/2007 TP. HCM Kinh Lê Văn Lợi Bùi Thị Hương THCS T.TiếnThiện Hóa Thanh HóaẤp Cây Sộp - TAH0985788423 X

22 Ngô Ngọc Thanh Thảo x 27/02/2006 TP. HCM Kinh Ngô Tấn Tài Cao Trần Hồng Hoa 10A8 KP3 TTCC X

23 Nguyễn Tấn Thịnh 04/02/2007Bình Dương Kinh Nguyễn Hữu Trung Lê Thị Minh Thúy THCS HP 1A HP 0768527143 X

24 Lê Ngọc Minh Thư x 20/07/2006 TP. HCM Kinh Lê Văn Luân Đường Thị Ngân THCS PVA 6 PVA 0365224981 X

25 Nguyễn Anh Thư x 10/06/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hoài Phong Nguyễn Thị Nguyệt THCS T.TrXóm Huế TAH X

26 Nguyễn Anh Thư x 22/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Tiển Trần Thị Gái THCS PVA 5 PVA 0365945186 X

27 Nguyễn Minh Thư x 26/09/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Hữu Quý Nguyễn Thị Phương ThảoTHCS TPTĐình TPT 0376048854 X

28 Đặng Thành Tín 22/05/2007 TP. HCM Kinh Đặng Thanh Tòng Lê Thị Ty THCS PVA 6 PVA X

29 Lê Ngọc Thảo Trân x 19/10/2007 TP. HCM Kinh Lê Ngọc Sanh Phạm Thị Thu Hiền THCS T.TiếnTân Tiến TTH 0372439199 X

30 Lý Ngọc Bảo Trân x 09/11/2007Bình Dương Kinh Lý Ngọc Tuấn Phan Ngọc Giàu THCS BH 1 BM 0945035759 X

31 Nguyễn Hoài PhươngTrinh x 21/07/2007Bình Dương Kinh Nguyễn Hoài Khanh Lê Hoàng Oanh THCS HP 3 BM X

32 Nguyễn Anh Tuấn 17/11/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Trụ Huỳnh Thanh Trang THCS TLHXóm Mới TLH 0369957712 X

33 Phạm Thị Thanh Tuyền x 07/01/2007 TP. HCM Kinh Phạm Văn Minh Nguyễn Thị Gấm THCS TL Trung HưngTLT 0357141436 X

34 Đặng Nhật Vy x 27/09/2007 TP. HCM Kinh Đặng Thanh Hải Nguyễn Thị Kim Thanh THCS PHĐPhú thuận PHĐ 0325426944 X

35 Lê Hoàng Thúy Vy x 02/07/2007 TP. HCM Kinh Lê Hoàng Thảo Lê Thị Hồng Thúy THCS TAHMũi Lớn 2TAH 0327957380 X

36 Nguyễn Ngọc Như Ý x 02/01/2007 TP. HCM Kinh Nguyễn Văn Thanh Bùi Thị Lê THCS TAHMũi Lớn 1TAH 0396930039 X

Tổng kết danh sách này có  36    học viên.

Củ Chi, ngày 12 tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GVCN :     TRẦN PHƯỚC HẢI HỒ                                          - SĐT : 0985379330

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 10A11 (CNTY + TTBVTV)  - NĂM HỌC : 2022 - 2023


